
Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 
Chứng chỉ Cơ sở đào tạo Chứng chỉ Cơ sở đào tạo 

I

1 Hà Thị Đảng 15/08/1984 Mường

Thu Cúc-

Tân Sơn-Phú 

Thọ

08 Trường Chinh, 

thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Sư phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh 

Bậc 3

Trường Đại học 

Sư phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

Dân tộc 

thiểu số

2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 02/07/1990 Kinh
Yên Khánh-

Ninh Bình

Khối 2, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học CTI Huế

Tiếng Anh 

trình độ B1

Trường Đại học 

Ngoại ngữ-Đại 

học Huế

X

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

Trung tâmY tế 

Huyện Đăk Tô

3 Huỳnh Thế Duy 03/06/1992 Kinh

Vĩnh Hiệp-

Vĩnh Châu-

Sóc Trăng

Tổ 3, phường Đoàn 

Kết,thị xã Ajunpa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

xây dựng miền 

Tây

Tiếng Anh 

trình độ B1

Trường Đại học 

Trà Vinh
X

Trạm Y tế xã 

Mô Rai

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

4 Hà Huy Giáp 03/02/1986 Tày

Yên Hòa-Đà 

Bắc-Hòa 

Bình

Thôn Hào Phú, xã 

Đăk Kan, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

Tin học trình 

độ A

Trung tâm 

KHKT và công 

nghệ quân sự 

Viện cộng nghệ 

thông tin

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm Tin 

học Ngoại ngữ 

T&G

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

Dân tộc 

thiểu số

5 Hà Thị Thu Hiền 06/02/1995 Nùng

Cách Linh-

Quảng Hòa-

Cao Bằng

41 Thôn 4, xã Hà 

Mòn, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học - Đại học 

khoa học, Đại 

học Huế

Tiếng Anh 

bậc A2

ViệnNghiên 

cứu hợp tác 

phát triển giáo 

dục (Không có 

tên trong DS 

của Bộ GD-ĐT)

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Y dược 

cổ truyền

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

Dân tộc 

thiểu số

6 Nguyễn Thị Kim Hoa 30/10/1996 Kinh

Thạch Hải-

Thạch Hà-

Hà Tĩnh

Tổ dân phố 9, thị 

trấn Chư Sê, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Đại học
Bác sỹ y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học CTI Huế

Tiếng 

Trung trình 

độ B1

ĐH Ngoại ngữ 

Huế 

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng 

7 Nguyễn Chí Hợp 08/07/1993 Kinh

Hòa Tiến-

Hưng Hà-

Thái Bình

Thôn 1, xã Đăk Mar, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Trường Đại 

học Y Dược 

Hải Phòng (đạt 

chuẩn theo 

Thông tư 

03/2014/TT-

BYT

Tiếng Anh 

trình độ A2

Học viện An 

ninh nhân dân

Giấy xác 

nhận theo 

học lớp Bồi 

dưỡng 

CDNN

Khoa Khám 

bệnh-Cấp cứu-

Hồi sức tích 

cực và chống 

độc-Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai 

mũi họng

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Hà

8 Chu Thị Thu Huyền 18/04/1996 Kinh

Đại Đồng-

Vĩnh Tường-

Vĩnh Phúc

Tổ 12, phường 

Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học CTI Huế

Tiếng 

Trung trình 

độ B1

Trường Đại học 

Ngoại ngữ-Đại 

học Huế

X

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng 

9 Tống Thị Thanh Huyền 28/11/1996 Kinh

Khánh Vân-

Yên Khánh-

Ninh Bình

52 Ngô Sỹ Liên, tổ 1, 

phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Viện đào tạo và 

ứng dụng 

KHCN-Trường 

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Tiếng Anh 

trình độ A2

Viện khoa học 

quản lý giáo 

dục (không có 

tên trong DS 

của Bộ GD-ĐT)

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng 

10 Đặng Thị Mai 04/03/1994 Kinh

Cẩm Dương-

Cẩm Xuyên-

Hà Tĩnh

Thôn 2, xã Đăk Kan, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Nguyên
X

Khoa Truyền 

nhiễm

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

11 Lê Huỳnh Như 24/12/1997 Kinh

Nghĩa Hòa-

Tư Nghĩa-

Quảng Ngãi

Khối 6, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Tiếng Anh 

Bậc 3

Trường Đại học 

Ngoại ngữ-Đại 

học Đà Nẵng

X

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

12 Đào Nhật Quang 06/06/1993 Kinh

Mỹ Thọ-Phù 

Mỹ-Bình 

Định

670 Phạm Văn 

Đồng, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa
X

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

13 Xa Văn Thịnh 19/09/1987 Tày

Yên Hòa-Đà 

Bắc-Hòa 

Bình

Thôn Hào Phú, xã 

Đăk Kan, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sĩ đa 

khoa

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Phan hiệu 

ĐHĐN tại Kon 

Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm Tin 

học Ngoại ngữ 

T&G

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

Dân tộc 

thiểu số

14 Nguyễn Thị Minh Trâm 11/12/1996 Kinh

Mỹ Đức-Phù 

Mỹ-Bình 

Định

Thôn Trung Thành, 

xã vinh Quang, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học CTI Huế

Tiếng 

Trung trình 

độ B1

Trường Đại học 

Ngoại ngữ-Đại 

học Huế

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng 

1 Y Blũh 04/06/1990 Hà Lăng

Khúc Na-Sa 

Bình-Sa 

Thầy-Kon 

Tum

Làng Khúc Na, xã Sa 

Bình, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Bắc

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Học viện 

An ninh 

nhân dân ; 

Tiếng Anh 

trình độ B 

tại Sở Giáo 

dục đào tạo 

Đăk Lăk

Tiếng Anh trình 

độ A2 Học viện 

An ninh nhân 

dân ; Tiếng 

Anh trình độ B 

tại Sở Giáo dục 

đào tạo Đăk 

Lăk

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Tơi

Trung tâm Y tế 

huyện Ia H'Drai

Dân tộc 

thiểu số

2 A Duẩn 05/04/1991 Dơ Drá

Ngọc Réo-

Đăk Hà-

KonTum

Thôn Kon Stiu, xã 

Ngọc Réo, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Quảng Nam

Tiếng Anh 

trình độ A2

Viện Nghiên  

cứu  hợp tác 

phát triển giáo 

dục  (không có  

tên trong DS 

của Bộ GD-ĐT

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Hà

Dân tộc 

thiểu số

3 Y Hảo 18/04/1989 Dơ Drá
Đăk Ui-Đăk 

Hà-Kon Tum

Thôn Kon Stiu, xã 

Ngọc Réo, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Quảng Nam

Tiếng Anh 

trình độ A3

Viện Nghiên  

cứu  hợp tác 

phát triển giáo 

dục  (không có  

tên trong DS 

của Bộ GD-ĐT

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Hà

Dân tộc 

thiểu số

4 Y Hlẻ 15/08/1992 Gia Rai

Làng Lút-Ya 

Tăng-Sa 

Thầy-Kon 

Tum

Làng Lút, xã Ya 

Tăng, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

Dân tộc 

thiểu số

2. BÁC SĨ HẠNG III: ĐỐI VỚI SINH VIÊN CỬ TUYỂN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ( 09 THÍ SINH)

1. BÁC SĨ HẠNG III (14 THÍ SINH)

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỘNG XÉT TUYỂN VIÊN 

CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2022
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2022

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu thường trú 

_____________

BÁC SĨ HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.01.03): Có 23 thí sinh

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ

Vị trí việc 

làm

Đơn vị dự 

tuyển 

Đối tượng 

ưu tiên 

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CDNN 

Chứng chỉ 

khác 



5 Lường Thị Hoài 16/11/1990 Tày

Yên Hòa-Đà 

Bắc-Hòa 

Bình

Thôn Hào Phú, xã 

Đăk Kan, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Tiếng Anh 

trình độ A2

Viện khoa học 

quản lý giáo 

dục(không có 

tên trong DS 

của Bộ GD-ĐT)

X
Trạm Y tế xã 

Đăk Kan

Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc 

Hồi

Dân tộc 

thiểu số

6 La Tiến Hoàng 24/04/1992 Sán Chay

Tân Thịnh-

Định Hòa-

Thái Nguyên

Thôn 5, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

 ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ- Tin 

học ALPHA 

(Huế)

Tiếng anh 

trình độ A2

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

Tin học , Học 

viện An ninh 

nhân dân

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Khám 

bệnh-Cấp cứu-

Hồi sức tích 

cực và chống 

độc-Răng hàm 

mắt-Mắt-Tai 

mũi họng

Trung tâm Y tế 

huyện Kon 

Plong

Dân tộc 

thiểu số

7 A Nhiên 12/09/1987 Giẻ Triêng

Đăk Ung-

Đăk Nhoong-

Đăk Glei-

Kon Tum

Thôn Đăk Nhoong, 

xã Đăk Nhoong, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Tiếng Anh 

trình độ B1

Trường Đại học 

Thái Nguyên

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Đăk Nhoong

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

Dân tộc 

thiểu số

8 A Thiêng 25/08/1986 Xơ Đăng

Đăk Sao-Tu 

Mơ Rông-

Kon Tum

Thôn Năng Lớn III, 

xã Đăk Sao, huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum

Đại học
Bác sỹ đa 

khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Tiếng Anh 

bậc 2

Trường Đại học 

sư phạm Hà 

Nội

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ngọc Yêu

Trung tâm Y tế 

Huyện Tu Mơ 

Rông

Dân tộc 

thiểu số

9 Mai Trầm 18/12/1988 Rơ Ngao

Plei Drập-

Đăk Năng-

TP. Kon 

Tum-Kon 

Tum

Thôn PLei Sar, xã Ia 

Chim, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Tiếng Anh 

Bậc 4

Đại học Sư 

phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng tỉnh Kon 

Tum 

Dân tộc 

thiểu số

1 Trần Duy An 16/08/1998 Kinh

Mỹ Thắng-

Phù Mỹ-

Bình Định

Thôn Tân Lập B, xã 

Đăk Hring,huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học Cti Huế

Tiếng Anh 

Bậc 3

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế

X

Phòng Kế 

hoạch-Nghiệp 

vụ-Điều 

dưỡng-Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

2 Phan Mỹ Huyền 01/04/1997 Kinh
Tam Kỳ-

Quảng Nam

73 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Alpha

Tiếng Anh 

Bậc 3

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế

X

Khoa truyền 

thông, giáo 

dục sức khỏe

Trung tâm 

Kiếm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

3 Lê Thị Yến Linh 16/12/1998 Kinh

Xuân Viên-

Hải Dương-

Hải Lăng-

Quảng Trị

Thôn Xuân Viên, xã 

Hải Dương, huyện 

Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Alpha

X

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm 

Kiếm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

4 Nguyễn Thị Hồng Năm 14/03/1994 Kinh

Lý Nhân-

Vĩnh Tường-

Vĩnh Phúc

Thôn Phương Quý I, 

xã Vinh Quang, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Nông Lâm-Đại 

học Thái 

Nguyên

Tiếng Anh 

Bậc 3

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Đà Nẵng

X

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm 

Kiếm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

5 Nguyễn Lê Thành Nhân 29/03/1997 Kinh

Cát Nhơn-

Phù Cát-

Bình Định

Khối 10, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học Cti Huế

Tiếng Anh 

Bậc 4

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế

X

Phòng Kế 

hoạch-Nghiệp 

vụ

Trung tâm 

Kiếm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

6 Trần Thảo Nhi 07/04/1997 Kinh

Quảng An-

Quảng Điền-

Thừa Thiên 

Huế

174 Bắc Kạn, Thôn 

Kon Tum KơPơng, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Khoa học, Đại 

học Huế

Tiếng Anh 

Bậc B2

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế

X

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS-

Tư vấn và điều 

trị nghiện chất

Trung tâm Y tế 

thành phố Kon 

Tum

7 Lê Trần Như Như 04/02/1998 Kinh

Nhơn Hạnh-

An Nhơn-

Bình Định

50 Lý Tự Trọng, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh 

Bậc 4

Đại học Văn 

Lang
X

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS-

Tư vấn và điều 

trị nghiện chất

Trung tâm Y tế 

thành phố Kon 

Tum

8 Huỳnh Thụy Huyền Trâm 27/03/1996 Kinh

Phước 

Thắng-Tuy 

Phước-Bình 

Định

Thôn 9, xã Đăk 

Cấm, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Hueitc

Tiếng Anh 

trình độ B1
Cambrige

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS-

Tư vấn và điều 

trị nghiện chất

Trung tâm Y tế 

thành phố Kon 

Tum

9 Hoàng Đức Úy 07/06/1994 Kinh
Tào Xuyên-

Thanh Hóa

Tổ dân phố 4B, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm Tin 

học và Ngoại 

ngữ-Trường 

Đại học kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm 

Kiếm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

Cha nhiễm 

chất độc 

hóa học

III. Y SĨ HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.03.07): Có 22 thí sinh

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/03/1989 Kinh

An Lưu-

Kinh Môn-

Hải Dương

Thôn 2, xã Ia Nhin, 

huyện Chư Pah, tỉnh 

Gia Lai

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Tin họcvăn 

phòng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học INEC

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học INEC

Trạm Y tế xã 

Đăk Xú

Trung tâm Y tế 

Huyện Ngọc 

Hồi

2 Kring Xa Của 12/11/1993 Dẻ

Nú Vai-Đăk 

Kroong-Đăk 

Glei-Kon 

Tum

Thôn Nú Vai, xã 

Đăk Kroong, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ngọc Linh

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

Dân tộc 

thiểu số

3 Hà Thị Diệp 20/03/1990 Thái

Bao La-Mai 

Châu-Hòa 

Bình

Tổ 3, phường Ngô 

Mây, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Sở giáo dục và 

đào tạo tỉnh 

Kon Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Đal

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

Dân tộc 

thiểu số

4 Đinh Thị Diệu 22/08/1993 Kinh

Vĩnh Xuân-

Vĩnh Lôc-

Thừa Thiên 

Huế

32 Hai Bà Trưng, tổ 

11, phường Quang 

Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa
Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ngọc Tem

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

5 Trần Văn Hải 10/07/1986 Kinh

Vĩnh Thành-

Yên Thành-

Nghệ An

Thôn 7, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học, Trường 

Đại học khoa 

học, Đại học 

Huế

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Cambrige 

englih

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Đal

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

Bộ đội xuất 

ngũ, con 

thương 

binh

6 Bùi Thị Hạnh 11/11/1992 Mường

Tân Phong-

Cao Phong-

Hòa Bình

Thôn 7, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển CNTT-

Trường Đại học 

CNTT-

ĐHQG.HCM

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng Cộng 

đồng Kon Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Dom

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

Dân tộc 

thiểu số

7 Nguyễn Văn Hạnh 05/08/1995 Kinh

Phúc Thành-

Yên Thành-

Nghệ An

30 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm Đào 

tạo bồi dưỡng 

tổng hợp-Đại 

học Phú Xuân

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Dom

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

8 Nguyễn Văn Hiếu 10/08/1993 Kinh

Minh Nghĩa-

Nông Cống-

Thanh Hóa

Thôn16/5, Thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Trung cấp
Y sỹ Y học cổ 

truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâmTin 

học, Trường 

Đại học Khoa 

học, Đại học 

Huế

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường trung 

cấp Tổng hợp 

Đông Đô

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

9 Hoàng Thái Hùng 01/05/1977 Kinh

Đức Nhân-

Đức Thọ-Hà 

Tĩnh

Thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum

Đại học  và 

Trung cấp

 Bác sỹ đa 

khoa và Y sĩ 

đa khoa

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học ECO Huế

Tiếng Anh 

trình độ C

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học ECO Huế

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Đăk Xú

Trung tâm Y tế 

Huyện Ngọc 

Hồi

Bộ đội xuất 

ngũ

10 Đinh Thị Lê 23/05/1991 Kinh

Thượng Hóa-

Minh Hóa-

Quảng Bình

Thôn Đăk Nhoong, 

xã Đăk Nhoong, 

huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ Tin 

học Đông 

Phương

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên Minh 

Hóa

Trạm Y tế xã 

Mường Hoong

Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei

II. BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.02.06): Có 09 thí sinh



11 Lê Thị Liên 17/03/1994 Kinh

Tân hương-

Đức Thọ-Hà 

Tĩnh

Thôn Tân Nhân. Xã 

Tân Hương,huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Trung cấp Y sỹ đa khoa
Trạm Y tế xã 

Pờ Ê

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

12 Siu Panh 11/05/1993 Jrai

Tôt Byơch- 

Chư Sê-Gia 

Lai

Thôn Tôt Byơch, thị 

trấn Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông

Trạm Y tế xã 

Ia Dom

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

Dân tộc 

thiểu số

13 A Phú 03/06/1993 Hà Lăng

Rờ Kơi-Sa 

Thầy-Kon 

Tum

Thôn Kram, xã Rờ 

Kơi, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

 Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Trạm Y tế xã 

Ya Ly

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

Dân tộc 

thiểu số

14 Nguyễn Huy Sâm 30/06/1992 Kinh

Tây Phú-Tây 

Sơn-Bình 

Định

Xóm 1, thôn Phú 

Thịnh, xã Tây Phú, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Trường Cao 

đẳng Phương 

Đông Đà Nẵng

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Trường 

Cao đẳng 

Phương Đông 

Đà Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Pờ Ê

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

15 Nguyễn Minh Tuấn 19/12/1997 Kinh
Tây Sơn - 

Bình Định

Tổ 2, phường Trần 

Hưng Đạo, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp

Y sỹ đa khoa 

định hướng Y 

học cổ truyền

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Cao 

đẳng Cộng 

đồng Kon Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng Cộng 

đồng Kon Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon Rẫy

16 Võ Hùng Tuyên 08/08/1986 Kinh

Ba Động-Ba 

Tơ-Quảng 

Ngãi

số 10 đường Nguyễn 

Chánh, thị trấn Ba 

Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học 3T.Gold

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Đại học 

Phạm Văn 

Đồng

Trạm Y tế xã 

Pờ Ê

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

17 Phan Hữu Tuyên 10/06/1994 Kinh

Hòa Thọ Tây-

Cẩm Lệ-Đà 

Nẵng

Thôn Đăk Xanh, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa
Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Mường Hoong

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

18 A Vệ 11/08/1992 Dẻ

Đăk Môn-

Đăk Glei-

Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã 

Đăk Môn, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

 Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Trung tâm 

Ngoại ngữ -Tin 

học Kon Tum

Trạm Y tế xã 

Ngọc Linh

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

Dân tộc 

thiểu số

19 Trần Quang Vĩnh 20/02/1972 Kinh

Kim Thái-

Vụ Bản-

Nam Định

xã Kim Thái-huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định

Trung cấp
Y sỹ Y học cổ 

truyền

Tin học văn 

phòng trình 

độ B

Trung tâm Tin 

học-Ngoại ngữ 

UIA

Cử nhân 

Ngoại Ngữ

Viện Đại học 

Mở Hà Nội

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon Rẫy

20 Nguyễn Anh Vũ 03/03/1995 Kinh

Quế Phú-

Quế Sơn-

Quảng Nam

Thôn 8, xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển CNTT-

Trường Đại học 

CNTT-

ĐHQG.HCM

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ya Ly

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

21 Nguyễn Thị Yến 10/11/1991 Kinh

Vĩnh Mới-

Việt Tiến-

Thạch Hà-

Hà Tĩnh

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Tin học văn 

phòng trình 

độ B

Trung tâm 

Tiếng anh Khoa 

học Jupiter

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Tiếng anh Khoa 

học Jupiter

Trạm Y tế xã 

Đăk Xú

Trung tâm Y tế 

Huyện Ngọc 

Hồi

22 Y Yin 24/01/1994 Sơ DRá
Đăk Ui -Đăk 

Hà-Kon Tum

Thôn Khơ Klong, xã 

Rờ Kơi, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Kon Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ya Tăng

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

Dân tộc 

thiểu số

1 Lục Nguyễn Vân Anh 07/04/1998 Sơ Rá

Dân Chủ-

Hòa An-Cao 

Bằng

Hẻm 141 Võ Nguyên 

Giáp, phường Duy 

Taanm thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Dược sỹ

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học-Ngoại ngữ 

Hutech

Tiếng Anh 

trình độ B1

Trung tâm Tin 

học-Ngoại ngữ 

Hutech

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Phòng Kiểm 

nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

Dân tộc 

thiểu số

2 Trần Ngọc Cương 23/05/1995 Kinh

Mỹ Thắng-

Mỹ Lộc-

Nam Định

Thôn 8, xã Ngọk 

Wang, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum

Đại học Dược sỹ

Ứng dụng 

CNTT nâng 

cao

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chứng chỉ 

hành nghề
Khoa Dược

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

3 Nguyễn Giang Đình 03/09/1999 Kinh

Đập Đá -

An Nhơn -

Bình Định

144 Âu

 cơ, phường Quang 

Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Dược sĩ
Khoa Dược -

Vật tư y tế

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng tỉnh Kon 

Tum

4 Nguyễn Duy Dự 18/05/1999 Kinh

Tịnh Sơn- 

Sơn Tịnh- 

Quảng Ngãi

Thôn KonHralkah, 

xã Chư Hreng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Dược sĩ

Khoa Dược -

 Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y 

tế Huyện Sa 

Thầy

5 Trịnh Thị Thanh Hải 22/5/1993 Kinh

Tự Tân -

 Vũ Thư - 

Thái Bình

Tổ 4, phường

 Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Dược sĩ

Tin học Ứng

 dụng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại

 ngữ - Tin học 

Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật 

Y tế II

Tiếng anh

 trình độ B

Trung tâm 

Ngoại

 ngữ - Tin học 

Trường Đại học 

Kỹ thuật Y- 

dược Đà Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề

Phòng Kiểm

 nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

6 Phạm Văn Hải 02/08/1996 Kinh

Minh Tân-

Phú Xuyên- 

Hà Nội

88 Lê Duẩn, 

Thôn 2, TT. Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Dược sĩ

Ứng dụng

 CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học -Trường 

Đại học Khoa 

học, Đại học 

Huế

Khoa Dược 

Bệnh viện Đa 

khoa Khu vực 

Ngọc Hồi

Con

 thương 

binh

7 Đặng Lê Kiều 22/07/1992 Kinh

Hoài Hảo-

Hoài Nhơn-

Bình Định

Thôn 16/5 TT. Đăk 

Glei, Huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Đại học Dược sỹ

Tin học văn 

phòng trình 

độ B và giấy 

xác nhân 

đang theo 

học lớp Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Trung tâm Tin 

học thống kê 

khu vực III

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng Đức Trí-

Đà Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề
Khoa Dược

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

8 Y Nhân 23/07/1992 Triêng

Nông Nội-

Đăk Nông-

Ngọc Hồi-

Kon Tum

Thôn Nông Nội, xã 

Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Dược sỹ

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Alpha

Tiếng Anh 

trình độ C

Trung tâm đào 

tạo bồi dưỡng 

tổng hợp-Đại 

học Phú Xuân

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Dược-

Vật tư thiết bị 

y tế

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng tỉnh Kon 

Tum

Dân tộc 

thiểu số

9 Dương Thị Ý Nhi 11/07/1994 Kinh
Hoài Nhơn - 

Bình Định

333 Trần Văn Hai, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Dược sỹ

Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Trung tâm 

KTTH-HN Cà 

Mau

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

KTTH-HN Cà 

Mau

Chứng chỉ 

hành nghề

Phòng Kiểm 

nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

10 Tô Thị Hàn Ni 26/06/1990 Kinh
Phù Cát-

Bình Định

356 Trần Hưng Đạo, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Dược sỹ

Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Trung tâm tin 

học-Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Newwind

X

Khoa Dược-

Vật tư thiết bị 

y tế

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

Phục hồi chức 

năng tỉnh Kon 

Tum

11 Nguyễn Thị Minh Thư 02/11/1997 Kinh

Cát Minh-

Phù Cát-

Bình Định

Thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, Huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học Dược sỹ

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường trung 

cấp Kinh tế Kỹ 

thuật Bình 

Phước

X

Chứng chỉ 

tiếng dân tộc J 

Rai

Khoa Dược-

Trang thiết bị-

Vật tư Y tế

Trung tâm Y 

tế Huyện Sa 

Thầy

12 Trần Ngọc Bảo Trân 26/09/1997 Kinh
Quyết Thắng-

Kon Tum

411 Nguyễn Huệ, 

phường Thồng Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Dược sỹ

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

NC&PT công 

nghệ phần mêm 

-truogn ĐH Nha 

Trang

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CDNN 

Khoa Dược

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

IV. DƯỢC SĨ HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.08.22): Có 12 thí sinh



1 Lương Thị Hoàng Anh 30/07/1990 Kinh

Chuyên 

Ngoại-Duy 

Tiên-Hà 

Nam

14 Trần Văn Hai, 

phường Trường 

Chinh, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Dược

Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học-Trường 

Cao đẳng kinh 

tế Y tế II Đà 

Nẵng

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học-Trường 

Cao đẳng kinh 

tế Y tế II Đà 

Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề; 

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ đấu thầu; 

Chứng chỉ 

tiếng Bahnar

Khoa Dược-

Trang thiết bị-

Vật tư Y tế

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

2 Nguyễn Anh Đức 22/06/0992 Kinh

Thạch Tiến-

Thạch Hà-

Hà Tĩnh

Thôn1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Tiếng Anh 

trình độ A1

Trung tâm 

Ngoại ngữ -Tin 

học VATEC

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Tơi

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

3 Nguyễn Hậu 02/02/1993 Kinh

Bình Châu-

Bình Sơn-

Quảng Ngãi

Xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Đông 

Phương

X

Khoa Dược-

Trang thiết bị-

Vật tư Y tế

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

Con 

thương 

binh

4 Trần Thị Lài 20/04/1987 Kinh

Liêm Nam-

Ngư Thủy-

Lệ Thủy-

Quảng Bình

Thôn 7, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Quảng Nam

Tiếng Anh 

trình độ B 

tạiTrường 

Cao đẳng 

cộng đồng 

Kon Tum; 

Tiếng Anh 

bậc A2 tại 

Cambrige 

english

Tiếng Anh trình 

độ B tạiTrường 

Cao đẳng cộng 

đồng Kon Tum; 

Tiếng Anh bậc 

A2 tại 

Cambrige 

english

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Tơi

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

5 Y Liên 19/09/1999 Dẻ

Măng Khên-

Đăk Man-

Đăk Glei-

Kon Tum

Thôn Măng Khên, xã 

Đăk Man, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Sư phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh 

Bậc 3

Trường Đại học 

Sư phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Trạm Y tế xã 

Đăk Plô

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

Dân tộc 

thiểu số

6 Nguyễn Vỹ Luận 20/09/1991 Kinh

Tam Tiến-

Núi Thành-

Quảng Nam

166 Hùng Vương, xã 

Đăk Pék, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học, Trường 

Đại học Khoa 

học, Đại học 

Huế

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

Trường Đại học 

ngân hàng 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Đăk Plô

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

7 Nguyễn Thị Thu Phương 04/07/1999` Kinh
Hưng Hà-

Thái Bình

Tổ 45A, Ngô Thì Sỹ, 

phường 4, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Đại học Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

NC&PT Công 

nghệ Phần mềm 

- Trường Đại 

học Nha Trang

Tiếng Anh 

trình độ B1

Học viện An 

ninh nhân dân
X Khoa Dược

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

8 Trương Lê  Như Phương 21/11/2000 Kinh

Quảng Hòa 

- Ba Đồn- 

Quảng Bình

Thôn 1, TT. 

Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Dược sĩ

Ứng dụng

 CNTT cơ 

bản

Sở giáo dục

 và đào tạo TP 

Đà Nẵng

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm

 NNTH Trường 

Cao đẳng 

Phương Đông

Khoa Dược -

 Trang thiết bị - 

Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

9 Nguyễn Thị  Tâm 22/03/1993 Kinh

Nghĩa Yên-

Nghĩa Đàn-

Nghệ An

Thôn Nghĩa An, xã 

Ia Chim, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Dược-

Trang thiết bị-

Vật tư Y tế

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

10 Nguyễn Tài Phú Thành 28/09/1996 Kinh

Gio Mai-Gio 

Linh-Quảng 

Trị

Tổ dân phố 10, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học ECO

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Khoa Dược

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

11 Y Thổ 05/12/1999 Dẻ

Đăk Nhoong-

Đăk Glei-

Kon Tum

Thôn Măng Rao, xã 

Đăk Pét, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Trạm Y tế xã 

Đăk Plô

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

Dân tộc 

thiểu số

12 Phạm Thị Trinh 15/08/1991 Kinh
Cẩm Lệ-TP. 

Đà Nẵng

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

CNTT&TT

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng cộng đồng 

Kon Tum

Chứng chỉ 

hành nghề
Khoa Dược

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

13 Y Ức 24/04/2000 Xê Đăng

Ngọk Yêu- 

Tu Mơ Rông-

Kon Tum

Ngọk Yêu- Tu Mơ 

Rông-Kon Tum
Cao đẳng Dược

Trạm Y tế xã 

Đăk Tăng

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

Dân tộc 

thiểu số

14 Phạm Thị Cẩm Vân 18/02/1998 Mường

Vân An - 

Ngọc Lạc - 

Thanh Hóa

Thôn Kon 

Mơ Nay Kơ Tu 2, xã 

Đăk Blà, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Dược sĩ
Trạm Y tế xã

 Đăk Tăng

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

Dân tộc 

thiểu số

15 Phạm Thị Thảo Vy 03/08/1995 Kinh

Mỹ Châu-

Phù Mỹ-

Bình Định

Thôn Đick Tem, xã 

Ngọc Tem, huyện 

Kon Plong, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Quảng Nam

Tiếng Anh 

trình độ B

Sở giáo dục và 

đào tạo tỉnh 

Bình Định

Trạm Y tế xã 

Đăk Tăng

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

1 Trần Diễm Hằng 23/08/1997 Kinh

Kỳ Hà-Kỳ 

Anh-Hà 

Tĩnh

Khối 8, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản;Ứng 

dụng CNTT 

nâng cao

Trường Đại học 

Duy Tân

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Cộng 

đồng Kon Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

2 Nguyễn Trần Mỹ Hạnh 12/01/2000 Kinh

Hoài Châu 

Bắc-Hoài 

Nhơn-Bình 

Định

Thôn 5, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Giấy chứng 

nhận tạm 

thời Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Tiếng Nhật 

N3

Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học 

Đà Nẵng

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Khoa Ngoại-

Phẫu thuật-

Gây mê hồi 

sức-Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và phụ sản

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon Rẫy

3 Nguyễn Thị Diệu Hoa 17/10/1997 Kinh

Hoài Hảo-

Hoài Nhơn-

Bình Định

512 Hùng Vương, tổ 

4, phường Quang 

Trung, tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Quảng Nam

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Cộng 

đồng Kon Tum

Khoa phòng, 

chống 

HIV/AIDS

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

4 Vũ Thị Liêm 23/09/1998 Kinh

Thanh 

Hương-

Thanh Liêm-

Hà Nam

378 Trần Phú, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Duy Tân

Chứng 

nhận năng 

lực Tiếng 

Anh bậc 

3/6

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Đăk Dục

Trung tâm Y tế 

Huyện Ngọc 

Hồi

5 Dương Thị Mến 20/12/1997 Nùng

Xuân Nội-

Trùng 

Khánh-Cao 

Bằng

Thôn Đăk Xuân, xã 

Đăk Ngọc, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Đại học Tây 

Nguyễn

Chứng 

nhận năng 

lực Tiếng 

Anh bậc 

3/6

Trường Đại học 

Tây Nguyên

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Khoa Cấp cứu-

Hồi sức tích 

cực

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

6 Kim Bắc Nguyễn Nam 17/02/1998 Kinh

Lê Hồng-

Thanh Miện-

Hải Dương

Thôn 3, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Sư phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Khoa phòng, 

chống 

HIV/AIDS

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

7 Trần Hữu Nhân 08/10/1999 Kinh

Tam Thanh-

Tam Kỳ-

Quảng Nam

Thôn 2, xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Duy Tân

Chứng 

nhận năng 

lực Tiếng 

Anh bậc 

4/6

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế

Chứng chỉ 

hành nghề
Khoa Nhi

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

V. DƯỢC HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.08.23): Có 15 thí sinh

VI. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.05.12): Có 13 thí sinh



8 Nguyễn Thị Hà Nhi 22/01/1999 Kinh

Hải Phú-Bố 

Trạch-

Quảng Bình

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam

Tiếng Anh 

trình độ A2

Cambrige 

International

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

9 Trần Lưu Quý 01/01/2000 Kinh

Duy Trinh-

Duy Xuyên-

Quảng Nam

Thôn 4, xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản;Ứng 

dụng CNTT 

nâng cao

Trường Đại học 

Duy Tân

 Tiếng Anh 

trình độ A2

Trung tâm 

Cambridge 

English 

Language 

Asessment

X
Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

10 Lê Thị Xuân Thảo 29/02/1996 Kinh

Cát Tài-Phù 

Cát-Bình 

Định

Khối 10, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng
Tin học văn 

phòng

Trung tâm Tin 

học thống kê 

khu vực III

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ Đà 

Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

11 Trương Thị Thương 20/02/1997 Kinh
Tam Kỳ-

Quảng Nam

Thôn 2, xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển Phần mềm 

- Đại học Đà 

Nẵng

Giấy xác 

nhận đã 

tham dự kì 

thi Tiếng 

anh Bậc 3

Trung tâm 

Ngoại ngữ , 

Đại học Đà 

Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

12 Võ Thị Thủy Tiên 21/05/1992 Kinh

Vinh Xuân-

Phú Vang-

Thừa Thiên 

Huế

87 Lê Quý Đôn, 

phường Quang 

Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển Phần mềm 

- Đại học Đà 

Nẵng

- Tiếng 

Anh trình 

độ A2

- Tiếng 

Anh trình 

độ B

- Đại học Trà 

Vinh

- Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

Bồi dưỡng kiến 

thức Đông Á

X
Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa phòng, 

chống 

HIV/AIDS

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

13 Trịnh Khắc Trung 29/03/1997 Kinh

Bắc Lương- 

Thọ Xuân- 

Thanh Hóa

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm

 ngoại ngữ và 

tin học - Trường 

trung cấp kinh 

tế kỹ thuật 

thương mại số 1

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

Tin học 

ASEAN

X
Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

1 Nguyễn Thị Chung 16/10/1997 Kinh

Thanh Xuân-

Thanh 

Chương-

Nghệ An

432 Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Trường Đại 

học Quảng 

Nam

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

phục hồi chức 

năng

2 Lê Thị Hà 10/04/1977 Kinh

Bắc Lương-

Thọ Xuân-

Thanh Hóa

1/9/15 Đường Huỳnh 

Thúc Kháng, tổ 8, 

phường Quang 

Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học, Trường 

Đại học Khoa 

học, Đại học 

Huế

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng sư phạm 

Kon Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Đăk Choong

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

3 Trần Thị Thu Hà 16/05/1997 Kinh

Nhân La-

Kim Động-

Hưng Yên

Thôn Măng Rao, xã 

Đăk Pék, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Quảng Nam

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng cộng đồng 

Kon Tum

X

Khoa Khám 

bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực và 

chống độc - 

Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai 

mũi họng

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

4 Nguyễn Phước Mỹ Hạnh 23/06/1991 Kinh

Thủy Xuân - 

Thừa Thiên 

Huế

Thôn 14B, xã Đăk 

Pek, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học văn 

phòng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ - Bồi 

dưỡng kiến 

thức Đông Á

Tiếng Anh 

trình độ C

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

Bồi dưỡng kiến 

thức Đông Á

Khoa Khám 

bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực và 

chống độc - 

Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai 

mũi họng

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

5 Bùi Thị Hiệp 24/07/1990 Kinh

Bình Sa-

Thăng Bình-

Quảng Nam

87 Lê Đình Chinh, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Alpha

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Phân hiệu 

ĐHĐN tại Kon 

Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ngọc Yêu

Trung tâm Y tế 

Huyện Tu Mơ 

Rông

6 Y Hội 17/05/1995 Xê Đăng

Đăk Hà-Tu 

Mơ Rông-

Kon Tum

xã Đăk Hà, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông Quảng 

Nam

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông Quảng 

Nam

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Trạm Y tế xã 

Ngọc Yêu

Trung tâm Y tế 

Huyện Tu Mơ 

Rông

Dân tộc 

thiểu số

7 Nguyễn Thị Thanh Hương 11/08/1991 Kinh
Bình Lục - 

Hà Nam

Tổ 1, Thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Cao đẳng Công 

kỹ nghệ Đông 

Á

Tiếng Anh 

trình độ B

Cao đẳng Công 

kỹ nghệ Đông 

Á

Khoa Nhi

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

8 Nguyễn Thị Huyền 14/08/1994 Kinh

Cẩm Lĩnh-

Cẩm Xuyên-

Hà Tĩnh

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học văn 

phòng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Bồi 

dưỡng kiến 

thức Đông Á

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Bồi 

dưỡng kiến 

thức Đông Á

X
Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

phục hồi chức 

năng

9 Y Khuê 26/05/2001 Triêng

Đăk Dục - 

Ngọc Hồi - 

Kon Tum

Chả Nhầy, xã Đăk 

Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng
Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

Dân tộc 

thiểu số

10 Nguyễn Thị Thanh Kiều 16/07/1994 Kinh

Tam Hòa-

Núi Thành-

Quảng Nam

37 A Khanh, Thôn 

Đăk Xanh, TT. Đăk 

Glei, Huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông Quảng 

Nam

X
Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Glei

11 Nguyễn Thị Ngọc Linh 29/01/1991 Kinh
Tây Sơn-

Bình Định

Thôn 3, xã Tân 

Cảnh, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trường cao 

đẳng Công Kỹ 

nghệ Đông Á

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Công Kỹ 

nghệ Đông Á

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Pô Kô

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

12 Lê Xuân Minh 21/05/1997 Kinh

Tế Nông-

Nông Cống-

Thanh Hóa

125 Lê Duẩn, tổ 7, 

khối 2, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển Phần mềm 

- Đại học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh 

Bậc 3

Đại học sư 

phạm Hà Nội

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Khám 

bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực và 

chống độc - 

Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai 

mũi họng

Trung tâm Y tế 

Huyện Tu Mơ 

Rông

13 Trần Thị Ngọc Nga 10/06/1995 Kinh

Cát Văn-

Thanh 

Chương-

Nghệ An

Tổ dân phố 4, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung 

tâmNgoại ngữ-

Tin học Phân 

hiệu ĐHĐN tại 

Kon Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung 

tâmNgoại ngữ-

Tin học Phân 

hiệu ĐHĐN tại 

Kon Tum

X
Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

14 Phạm Thị Kắt Nghĩa 07/03/1993 Kinh

Tân Phong-

Phổ Phong-

Đức Phổ-

Quảng Ngãi

Thôn Tân Phong, xã 

Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quãng 

Ngãi

Đại học Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Sở Giáo dục và 

đào tạo Bình 

Định

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng Bình Định

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Pờ Ê

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

Cha thương

 binh

15 Võ Thị Ngọc  Nhung 17/02/1999 Kinh

Nhơn Hạnh

-An Nhơn-

Bình Định

Tổ 1, Thị

 trấn Măng Đen, 

Huyện Kon Plong, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học 2T Bình 

Định

Tiếng Anh 

trình độ C

Trường trung 

cấp Quốc tế Sài 

Gòn

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Khám 

bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực và 

chống độc - 

Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai 

mũi họng

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

16 Nguyễn Thị Nhung 10/10/1984 Kinh

Tùng Lôc-

Can Lộc-Hà 

Tĩnh

Thôn 14B, xã Đăk 

Pek, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng
Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

VII. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.05.13): Có 27 thí sinh



17 Lương Thị Sơn 23/04/1993 Thái

Bát Mọt-

Thường 

Xuân-Thanh 

Hóa

Thôn 3, xã Ia Đal, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Đại học Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Đal

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia H'drai

Dân tộc 

thiểu số

18 Lương Văn Tâm 10/04/1997 Thái 

Xuân Mỹ-

Thường 

Xuân-Thanh 

Hóa

Thôn Thanh Xuân, 

xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Trường Đại 

học Quảng 

Nam

Tiếng Anh 

bậc 3

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Đà Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Đal

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia H'drai

Dân tộc 

thiểu số

19 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/04/1998 Kinh

Thanh An-

Cam Lộ-

Quảng Trị

67G Phan Đình 

Phùng, khu phố 4, 

phường 2 , thị xã 

Quảng Trịnh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển Phần mềm 

- Đại học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh 

Bậc 3

Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học 

Huế

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Ngoại-

Phẫu thuật-

Gây mê hồi 

sức-Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và phụ sản

Trung tâm Y tế 

Huyện Tu Mơ 

Rông

20 Trương Thị Phương Thảo 13/11/1994 Kinh

Tịnh Long-

Sơn Tịnh-

Quảng Ngãi

Thôn Bình Đông, xã 

Sa Bình, Huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Quảng Nam

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội-Nhi-

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

21 Võ Thị Thảo 02/3/1993 Kinh

Khánh Vĩnh 

Yên-Can 

Lộc-Hà Tĩnh

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Bắc

Tiếng Anh 

trình độ A2

Học viện An 

ninh nhân dân
X

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Đal

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia H'drai

22 Y Thảo 22/12/2001 Triêng

Đăk Dục - 

Ngọc Hồi - 

Kon Tum

Thôn Đăk Si, xã Đăk 

Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng
Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

Dân tộc 

thiểu số

23 Đặng Thị Xuân Thu 06/02/1993 Kinh

Tam Giang-

Núi Thành-

Quảng Nam

xã Tân Lập, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Kon Tum

X
Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Đăk Pne

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon Rẫy

24 Nguyễn Thị Thủy Tiên 17/09/1996 Kinh

Ngọc Thanh-

Kim Động-

Hưng Yên

475 Hùng 

Vương, phường 

Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung tâm đào 

tạo thường 

xuyên - Trường 

ĐHKT Y-Dược 

Đà Nẵng

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm đào 

tạo thường 

xuyên - Trường 

ĐHKT Y-Dược 

Đà Nẵng

X
Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế 

xã Tân Lập

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon Rẫy

25 Trần Thị Nữ Trinh 15/11/1992 Kinh

Hưng Lĩnh-

Hưng 

Nguyên-

Nghệ An

Thôn 2, xã Hòa 

Bình, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Kon 

Tum

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông Quảng 

Nam

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội tổng 

hợp-An dưỡng-

Nhi

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền-

phục hồi chức 

năng

26 Nguyễn Thị Thảo Vi 23/06/2001 Kinh

Thường Nga-

Can Lộc-Hà 

Tĩnh

102 Dã Tượng, 

phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Điều dưỡng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin 

học NTU-

Trường Đại học 

Nguyễn Trãi 

(đạt chuẩn theo 

thông tư 

03/2013/TT-

BTTTT)

Tiếng Anh 

trình độ A2
Certificate X

Trạm Y tế xã 

Đăk Kôi

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon Rẫy

27 Y Zoan 28/06/1993 Kinh
Đăk Tô-Kon 

Tum

Thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Cao đẳng Điều dưỡng

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung 

tâmNgoại ngữ-

Tin học Khai 

Trí, Trường Cao 

đẳng Đức Trí

Tiếng Anh 

trình độ C

Trung 

tâmNgoại ngữ-

Tin học Khai 

Trí, Trường 

Cao đẳng Đức 

Trí

Trạm Y tế xã 

Pô Kô

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

Dân tộc 

thiểu số

1 Đinh Thị Hồng Liên 24/04/1991 Kinh

Quy Đạt - 

Minh Hóa - 

Quảng Bình

Thôn 7, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Hộ sinh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học, Trường 

Đại học Khoa 

học, Đại học 

Huế

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm Đào 

tạo VISTA, CN 

Đà Nẵng

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CDNN 

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ia Tơi

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

2 Tô Thị Phương Mai 29/10/2000 Kinh

Văn Lang - 

Hưng Hà - 

Thái Bình

Thôn 1, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Hộ sinh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Phát 

triển CNTT, 

Trường Đại học 

CNTT, ĐHQG-

HCM

Khoa Phụ sản

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hồi

3 Trần Thị Phương Nga 04/04/1992 Kinh

Quảng Châu 

- Quảng 

Trạch - 

Quảng Bình

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Hộ sinh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin 

học, Trường 

Đại học Quảng 

Nam

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng Phương 

Đông

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CDNN 

Khoa Khám 

bệnh - Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm - 

CSSKSS và 

Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

4 Y Thảo 02/08/1991
Giẻ-

Triêng

Đăk Nhoong-

Đăk Glei-

Kon Tum

Thôn Đăk Ra, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei,tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng Hộ sinh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học, Trường 

Đại học Khoa 

học, Đại học 

Huế

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học Phân hiệu 

ĐHĐN tại Kon 

Tum

Chứng chỉ 

hành nghề

Trạm Y tế xã 

Ngọc Lây

Trung tâm Y tế 

Huyện Tu Mơ 

Rông

Dân tộc 

thiểu số

1 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17/09/2000 Kinh

Liêm Hải-

Trực Ninh-

Nam Định

374 Hoàng Thị Loan, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm Tin 

học, Trường 

Đại học Khoa 

học, Đại học 

Huế

Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh - 

thăm dò chức 

năng

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

2 Vũ Tiến Tài 20/07/2000 Kinh

Hống Phong-

Thanh Miện-

Hải Dương

Tổ dân phố 4A, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại học
Xét nghiệm Y 

học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Bắc
X

Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

3 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/01/1997 Kinh

Nghi Trường-

Nghi Lộc-

Nghệ An

434 Trần Hưng Đạo, 

thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Đại học
Xét nghiệm Y 

học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển Phần mềm-

Đại học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh 

trình độ A2

Công ty cổ 

phần IIG Việt 

Nam

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa xét 

nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh-

thăm dò chức 

năng

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

4 Phạm Ngọc Tuấn 03/12/1997 Kinh

Đức Phong-

Mộ Đức-

Quảng Ngãi

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Đại học
Xét nghiệm Y 

học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Bách khoa- Đại 

học Đà Nẵng

Tiếng Anh 

bậc 3

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Đà Nẵng

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa xét 

nghiệm và 

chần đoán 

hình ảnh 

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

1 Nguyễn Đăng Cường 18/04/1993 Kinh

Nghi Mỹ-

Nghi Lộc-

Nghệ An

40 Hồ Xuân Hương, 

tổ dân phố 7, thị trấn 

Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng
Kỹ thuật  Y 

học

Tin học văn 

phòng

Công ty TNHH 

Tin học Đông 

Âu - Cơ sở đào 

tạo Tin học 

Ngoại ngữ 

Đông Âu

Tiếng Anh 

trình độ B

Công ty TNHH 

Tin học Đông 

Âu - Cơ sở đào 

tạo Tin học 

Ngoại ngữ 

Đông Âu

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

2 Phan Thị Bích Loan 18/12/1992 Kinh
Điện Bàn-

Quảng Nam

Thôn 4, xã Diên 

Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Trung tâm Phát 

triển phần mềm-

Đại học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh 

trình độ B

Sở giáo dục và 

đào tạo thành 

phố Đà Nẵng

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp bồi 

dưỡng 

CDNN

Khoa Xét 

nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

3 Nguyễn Thị Phượng 21/12/1999 Kinh

Mỹ Quang-

Phù Mỹ-

Bình Định

Trung Thành 3- Mỹ 

Quang-Phù Mỹ-Bình 

Định

Cao đẳng
Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học IFC

Tiếng Anh 

trình độ C

Trường trung 

cấp quốc tế Sài 

Gòn

X

Khoa Khám 

bệnh-Xét 

nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

thành phố Kon 

Tum

IX. KỸ THUẬT Y HẠNG III  (MÃ SỐ: V.08.07.18): Có 04 thí sinh

X. KỸ THUẬT Y HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.07.19): Có 06 thí sinh

VIII. HỘ SINH HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.06.16): Có 04 thí sinh



4 Nguyễn Văn Sơn 02/07/1994 Kinh

Triệu Thuân-

Triệu Phong-

Quảng Trị

Tổ dân phố 2A, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng
Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học ECO

Tiếng Anh 

trình độ B

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học ECO

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Khám 

bệnh-Xét 

nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

thành phố Kon 

Tum

5 Nguyễn Thanh Tấn 22/12/1992 Kinh

Hòa Hiệp-

Bình Tường-

Tây Sơn-

Bình Định

Thôn 7, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng
Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Bắc

Tiếng Anh 

bậc 2

Học viện An 

ninh nhân dân

Chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Dược-

Trang thiết bị 

và vật tư y tế-

Xét nghiệm-

Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

Con 

thương 

binh

6 Lê Minh Tiến 15/04/2001 Kinh

Mỹ Thủy-Lệ 

Thủy-Quảng 

Bình

08 Phan Đình Phùng, 

tổ dân số 1, thị trấn 

Măng Đen, huyện 

Kon Plong, tỉnh Kon 

Tum

Cao đẳng
Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung tâm 

Ngoại ngữ-Tin 

học, Trường 

Đại học Quảng 

Nam

Tiếng Anh 

trình độ A2

Tổ chức 

Cambridge 

Intermational 

phối hợp với 

Viện nghiên 

cứu hợp tác 

phát triển giáo 

dục

X

Khoa Xét 

nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Huyện Kon 

Plong

1 Lê Tiến Lâm 17/10/1991 Kinh

Khánh Cư-

Yên Khánh-

Ninh Bình

23 Trương Quang 

Trọng, phường 

Quyết Thắng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Thạc sĩ
Kỹ thuật hóa 

học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng Bình Định
X

Khoa Xét 

nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh-

Thăm dò chức 

năng

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

Con 

thương 

binh

1 Nguyễn Thanh Đông 10/10/1990 Kinh

Phước Hưng-

Tuy Phước-

Bình Định

38 Ngô Sỹ Liên, tổ 1, 

phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Tin học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Khoa học Huế

Tiếng anh 

trình độ C

Trường Đại học 

Quảng Nam

Giấy thông 

báo về 

triệu tập 

học viên 

khóa Bồi 

dưỡng 

CDNN

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính-Tài 

chính-Kế toán

Trung tâm Y tế 

thành phố Kon 

Tum

2 Hoàng Quang Hùng 13/08/1984 Kinh

Nam Thắng-

Tiền Hải-

Thái Bình

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại học Tin học
Tiếng anh 

trình độ B

Trường Đại học 

Quang Trung

Giấy xác 

nhận đang 

theo học 

lớp chức 

danh nghề 

nghiệp

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính-Tài 

chính-Kế toán

Trung tâm Y tế 

Huyện Ngọc 

Hồi

3 Nguyễn Văn Nguyên 03/03/1992 Kinh

Cát Chánh-

Phù Cát-

Bình Định

126 Nguyễn Thiện 

Thuật, Tổ 2, phường 

Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại học

Mạng máy 

tính và truyền 

thông dữ liệu

Mạng máy 

tính

Trung tâm tin 

học New star

Tiếng anh 

trình độ B

Trường Đại học 

giao thông vận 

tải thành phố 

Hồ Chí Minh

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính-Tài 

chính-Kế toán

Trung tâm Y tế 

thành phố Kon 

Tum

XIII. DÂN SỐ VIÊN HẠNG IV (MÃ SỐ: V08.10.29): Có 02 thí sinh

1 Phạm Lê Thanh Thảo 22/08/1996 Kinh

Mỹ Lộc-Phù 

Mỹ-Bình 

Định

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Dược

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông Đà Nẵng

Tiếng anh 

trình độ B

Trường cao 

đẳng Phương 

Đông Đà Nẵng

X

Chứng chỉ 

hành 

nghề;Chứng 

chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ Dân 

số - KHHGĐ 

đạt chuẩn viên 

chức Dân số 

Trạm Y tế xã 

Sa Sơn

Trung tâm Y tế 

Huyện Sa Thầy

2 Nguyễn Thị Thúy Vân 25/11/1993 Kinh

Nhơn Hạnh-

An Nhơn-

Bình Định

Tổ 4, phường 

Nguyễn Trãi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Cao đẳng Dược

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B; Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

 Trung tâm 

NNTH, Trường 

Cao đẳng 

Phương Đông 

Đà Nẵng ; 

Trung tâm tin 

học, Trưởng 

Đại học khoa 

học, Đại học 

Huế

Tiếng anh 

trình độ B

Trung tâm 

NNTH, Trường 

Cao đẳng 

Phương Đông 

Đà Nẵng 

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ Dân số - 

KHHGĐ đạt 

chuẩn viên 

chức Dân số; 

Chứng chỉ 

tiếng Xê Đăng  

Phòng Dân số - 

Truyền thông 

giáo dục sức 

khỏe

Trung tâm Y tế 

Huyện Đăk Tô

1 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 08/10/1996 Kinh

Đại Hòa-Đại 

Lộc-Quảng 

Nam

21 Trần Tế Xương, 

tổ 9, phường Duy 

Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học
Công tác xã 

hội

Quyết định 

đủ điều kiện 

cấp chứng 

chỉ ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Trung tâm phát 

triển phần mềm, 

Đại học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh 

trình độ B

Trường Cao 

đẳng Cộng 

đồng tỉnh Kon 

Tum

X

 Khoa Trị liệu 

tâm lý - Phục 

hồi chức năng - 

Chăm sóc - 

Dinh dưỡng 

(trước đây Cơ 

sở khám và 

điều trị tâm 

thần)

Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum  (trước đây 

là Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum)

QĐ số 

115/QĐ-

UBND ngày 

06/4/2023 

thành lập 

Bệnh viện 

Tâm thần 

trực thuộc 

Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum

1 Trần Thị Hồng Ngọc 24/09/1994 Kinh

Quảng Châu-

Quảng Trạch-

Quảng Bình

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum

Trung cấp
Văn thư-lư 

trữ

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trường Đại học 

Tây Bắc

Tiếng anh 

trình độ A2

Học viện An 

ninh nhân dân
X

Phòng Tổ 

chức tổng hợp

Trung tâm Y tế 

Huyện Ia 

H'Drai

Danh sách này có 143 thí sinh

XII. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẠNG IV (MÃ SỐ: V11.06.15): Có 03 thí sinh

XIV. CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN HẠNG III (MÃ SỐ: V.09.04.02): Có 01 thí sinh

XV. LƯU TRỮ VIÊN TRUNG CẤP HẠNG IV (MÃ SỐ: V.01.02.03): Có 01 thí sinh

XI. KỸ SƯ HẠNG III (MÃ SỐ: V.05.02.07): Có 01 thí sinh
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